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(54) THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI, PHƯƠNG PHÁP ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI THIẾT BỊ ĐẦU 
CUỐI, TRẠM GỐC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRẠM GỐC 
TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG KHÔNG DÂY

(57)  Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối, phương pháp được thực hiện bởi thiết bị đầu 
cuối, trạm gốc và phương pháp được thực hiện bởi trạm gốc trong hệ thống truyền thông 
không dây. Trong đó, thiết bị đầu cuối trong hệ thống truyền thông không dây bao gồm: bộ 
thu phát; và bộ điều khiển được kết nối với bộ thu phát và được tạo cấu hình để: thu, từ 
trạm gốc, bản tin điều khiển tài nguyên vô tuyến (Radio Resource Control, RRC) bao gồm 
thông tin cấu hình trên báo cáo thông tin trạng thái kênh (Channel State Information, CSI), 
thu, từ trạm gốc, tín hiệu tham chiếu thông tin trạng thái kênh (Channel State Information 
Reference Signal, CSI-RS), xác định bộ chỉ báo ma trận mã trước thứ nhất băng rộng dựa 
trên CSI-RS và thông tin chất lượng kênh (Channel Quality Information, CQI), và truyền, 
tới trạm gốc, báo cáo CSI bao gồm bộ chỉ báo ma trận mã trước thứ nhất băng rộng và CQI 
dựa trên thông tin cấu hình trong bản tin RRC, trong đó CQI được xác định dựa trên các bộ 
mã trước được giả định được áp dụng cho các khối tài nguyên vật lý (Physical Resource 
Block, PRB), trong số các bộ mã trước mà được liên kết với bộ chỉ báo ma trận mã trước 
thứ nhất băng rộng.
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